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I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Phát biểu được các định nghĩa về sóng cơ, sóng dọc, sóng ngang và nêu được ví dụ về sóng dọc, sóng ngang.

- Phát biểu được các định nghĩa về tốc độ truyền sóng, bước sóng, tần số sóng, biên độ sóng và năng lượng sóng.

- Viết được phương trình sóng.

2. Kĩ năng

 - Giải được các bài toán đơn giản về sóng cơ

3. Về thái độ:
- Có hứng thú học vật lí và tinh thần hợp tác trong học tập bộ môn.
4. Các năng lực: 

-  Năng lực chung: Tự lực và tự học, Giao tiếp và hợp tác, Giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực đặc thù: Ngôn ngữ, tính toán, khoa học

- Năng lực vật lí: [1.1], [1.2], [1.3], [1.4], [1.5], [3.1]

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên: Máy tính mô phỏng thí nghiệm về các hiện tượng sóng.

2. Học sinh: Ôn lại nội dung về dao động điều hoà.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Chuỗi hoạt động dự kiến:
	Các bước
	Hoạt động
	Tên hoạt động
	Thời lượng dự kiến

	Khởi động
	Hoạt động 1
	Tạo tình huống học tập
	3 phút

	Hình thành kiến thức
	Hoạt động 2
	Tìm hiểu sóng cơ & xây dựng phương trình sóng cơ
	25 phút

	Luyện tập
	Hoạt động 3
	 Hệ thống hóa kiến thức & Luyện tập
	10 phút

	Vận dụng vào thực tiễn cuộc sống
	Hoạt động 4

	Tìm hiểu thêm về sóng thần
	5 phút 

	Tìm tòi mở rộng
	Hoạt động 5

	Hướng dẫn về nhà
	2 phút


2. Hướng dẫn cụ thể từng hoạt động

2.1. Khởi động

Hoạt động 1: Tạo tình huống học tập
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	 Chuẩn hóa kiến thức

	a. Mục tiêu hoạt động: 

HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b. Gợi ý tổ chức hoạt động:

B1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Giáo viên chiếu video mô tả sự truyền sóng cơ. Thí nghiệm cho thấy, sau một thời gian tất cả các phân tử nước đã dao động. Từ tình huống, giáo viên đặt ra hai câu hỏi có vấn đề:

Dao động điều hòa lan truyền trong môi trường như hiện trên được gọi là gì? có đặc trưng gì, và được biểu diễn bằng phương trình toán học nào?
B4: Giáo viên  nhận xét, đánh giá các câu trả lời của học sinh
- Theo dõi cá nhân và các nhóm HS, quan sát HS thảo luận để phát hiện khó khăn của HS trong quá trình học tập

- Đánh giá sự hợp tác và câu trả lời của các nhóm

- Giới thiệu bài mới
	B2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS xem hình ảnh, video
Các nhóm nhỏ thảo luận vấn đề, câu hỏi tình huống GV đặt ra

B3:  Báo cáo

Đai diện HS trả lời câu hỏi của GV


	c. Sản phẩm cần đạt:

HS định nhận thức được vấn đề cần nghiên cứu của bài học

Ý kiến của các nhóm 
- Dao động điều hòa lan truyền trong môi trường như hiện trên được gọi là sóng cơ 

- Trong quá trình truyền sóng, chứ các không có sự lan truyền các phần tử vật chất mà chỉ lan truyền dao động.



2.2. Hình thành kiến thức

Hoạt động 2: Tìm hiểu sóng cơ & xây dựng phương trình sóng cơ
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	 Chuẩn hóa kiến thức

	a. Mục tiêu hoạt động: 

- Phát biểu được các định nghĩa về sóng cơ, sóng dọc, sóng ngang và nêu được ví dụ về sóng dọc, sóng ngang.

- Phát biểu được các định nghĩa về tốc độ truyền sóng, bước sóng, tần số sóng, biên độ sóng và năng lượng sóng.

- Viết được phương trình sóng.

b. Gợi ý tổ chức hoạt động:

B1:  Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Chiếu video mô tả sự truyền sóng ngang

Yêu cầu HS thực hiện:

- Định nghĩa sóng cơ.
- Cách truyền sóng của một sóng hình sin?

- Đặt vấn đề về phương dao động của phần tử sóng.

    + Nếu phương dao động vuông góc với phương truyền sóng

    + Phương dao động trùng phương truyền sóng.

- Định nghĩa sóng ngang, dọc?
GV cung cấp cho hs môi trường truyền sóng của sóng dọc, sóng ngang và sóng cơ.

- Khảo sát vẽ được đồ thị của sóng hình sin
- Vẽ hình và giải thích cách tạo ra một sóng hình sin trên dây?
- Nhắc lại các đại lượng: Biên độ, chu kì, tần số, năng lượng của dao động điều hòa?
- Biên độ, chu kì, tần số, tốc độ truyền sóng, bước sóng và năng lượng sóng?
- Nhận xét về vận tốc dịch chuyển của đỉnh sóng.
- Đọc SGK và rút ra các đặc trưng của một sóng hình sin

a./ Biên độ sóng
b./ Chu kì của sóng
c./ Tốc độ truyền sóng
d./ Bước sóng
e./ Năng lượng của sóng

- Giáo viên đặt vấn đề nghiên cứu định lượng của chuyển động sóng, sự cần thiết phải lập phương trình sóng: Sự phụ thuộc li độ x và thời gian t. 

- Thông báo phương trình dao động tại O.

- Gợi ý Hs thiết lập phương trình sóng tại M.

- Từ phương trình sóng tại M, cho hs suy luận tính chất của sóng.

- Gọi học sinh nhận xét sự phụ thuộc li độ của sóng tại một điểm vào t và x từ đó kết luận tính tuần hoàn của sóng

    + Theo thời gian

    + Theo không gian

B4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- Theo dõi cá nhân và các nhóm HS, quan sát HS thảo luận để phát hiện khó khăn của HS trong quá trình học tập

- Đánh giá sự hợp tác và câu trả lời của cá nhân hay các nhóm
	B2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

Quan sát video, hình ảnh,…
B3: Thảo luận và báo cáo kết quả 
Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận

 - Định nghĩa sóng cơ (SGK)

- Sóng ngang

- Sóng dọc

- Môi trường truyền sóng
- Khảo sát vẽ được đồ thị của sóng hình sin
- Theo dõi cách giải thích của GV
- Trình bày cách truyền sóng của một sóng hình sin.
- Học sinh nhắc lại các đại lượng
- Ghi nhận tốc độ truyền sóng trong môi trường
- Đọc SGK và nêu ra các đặc trưng của một sóng hình sin:

a./ Biên độ sóng
b./ Chu kì của sóng
c./ Tốc độ truyền sóng
d./ Bước sóng
e./ Năng lượng của sóng

- Tiếp nhận vấn đề.

- Pt sóng tại O
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- Pt sóng tại M
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- Nhận xét: Phương trình sóng tại M là một phương trình tuần hoàn theo thời gian và không gian

    + Sau một chu kì dao động tại một điểm lập lại như cũ

    + Cách nhau một bước sóng thì các điểm dao động giống hệt

	c. Sản phẩm cần đạt:

I. Sóng cơ

1. Thí nghiệm (SGK)

2. Định nghĩa

Sóng cơ là dao động cơ lan truyền trong một môi trường.

Sóng cơ không truyền được trong chân không

 3. Sóng ngang

Sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng gọi là sóng ngang

Trừ trường hợp sóng mặt nước, sóng ngang chỉ truyền được trong chất rắn.

Ví dụ: sóng trên mặt nước, sóng trên sợi dây

4. Sóng dọc

Sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng gọi là sóng dọc.

Sóng dọc truyền được cả trong chất khí, chất lỏng và chất rắn.

Ví dụ: Sóng âm, sóng trên lò xo khi lò xo bị nén – giãn
II. Các đặc trưng của một sóng hình sin

1. Sự truyền của một sóng hình sin

Quá trình truyền sóng là quá trình truyền dao động từ nguồn sóng đến các phần tử của môi trường mà sóng truyền qua. Sóng có dạng hình sin nên gọi là sóng hình sin.

2. Các đặc trưng của một sóng hình sin

a. Biên độ sóng A: là biên độ dao động của một phần tử của môi trường có sóng truyền qua.

b. Chu kì T, tần số f của sóng: Chu kì T của sóng là chu kì dao động của một phần tử của môi trường có sóng truyền qua. 

Đại lượng f = 
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 gọi là tần số của sóng.

c. Tốc độ truyền sóng v: là tốc độ lan truyền dao động trong môi trường.

Đối với một môi trường, tốc độ truyền sóng  không đổi
Nói chung: vr > vl > vk
d. Bước sóng (: là quãng đường sóng lan truyền trong một chu kỳ:

 ( = vT = 
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Bước sóng cũng là khoảng cách giữa hai điểm trên một phương truyền sóng, gần nhau nhất và dao động cùng pha.

+ Những điểm cách nhau một số nguyên lần bước sóng trên phương truyền thì dao động cùng pha.

+ Những điểm cách nhau một số lẻ lần nửa bước sóng trên phương truyền thì dao động ngược pha. 

e. Năng lượng sóng là năng lượng dao động của các phần tử của môi trường có sóng truyền qua.
III. Phương trình sóng

 1. Phương trình sóng:

Giả sử tại O có nguồn phát sóng dao động với phương trình: uO = Acos(t 

Phương trình dao động tại M cách O một đoạn x trên phương truyền sóng (trục Ox) là: 

uM = Acos((t - 
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Phương trình này gọi là phương trình sóng hình sin truyền theo trục x

uM: li độ của điểm M tại thời điểm t

A: Biên độ sóng

Kết luận: Dao động tại M cùng tần số, cùng biên độ với nguồn và lệch một góc:
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2. Tính chất

Phương trình sóng vừa là một hàm tuần hoàn theo thời gian vừa là một hàm tuần hoàn theo không gian.


2.3. Luyện tập
Hoạt động 4: Hệ thống hóa kiến thức & Luyện tập
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Yêu cầu cần đạt

	a. Mục tiêu hoạt động: 

Hệ thống hóa kiến thức và vận dụng giải bài tập cơ bản 
b. Gợi ý tổ chức hoạt động:

B1:  Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Hướng dẫn HS làm việc theo Phiếu học tập; bài tập trong tài liệu

B4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Theo dõi cá nhân và các nhóm HS, quan sát HS thảo luận để phát hiện khó khăn của HS trong quá trình học tập

- Đánh giá sự hợp tác và câu trả lời của cá nhân hay các nhóm
	B2: Thực hiện nhiệm vụ học tập:

- Hệ thống hóa kiến thức
- Làm việc theo nhóm nhỏ.
- Làm việc cá nhân hoàn thành phiếu học tập (tài liệu)

B3:  Báo cáo kết quả và thảo luận:

HS trình bày kết quả bài làm của mình

Đại diện nhóm báo cáo kết quả

	c. Sản phẩm cần đạt:

Bài tự làm và nội dung ghi vở của học sinh.



2.4. Vận dụng vào thực tiễn cuộc sống
Hoạt động 5: Tìm hiểu thêm về sóng thần
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Yêu cầu cần đạt

	a. Mục tiêu hoạt động: 

Áp dụng các kiến thức đã học về sóng tìm hiểu thêm về sóng thần; khả năng tận dụng năng lượng của sóng khai thác năng lượng tái tạo.
b. Gợi ý tổ chức hoạt động:

B1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Chiếu video mô tả quá trình hình thành sóng thần và sự tàn phá của sóng thần ở Nhật Bản 2011
Chiếu video mô tả sản xuất điện bằng năng lượng sóng

Thông báo nội dung tích hợp: khả năng tận dụng năng lượng của sóng khai thác năng lượng tái tạo.
B4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:

Nhận xét, đánh giá việc hợp tác và kết quả của các nhóm
	B2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS xem video để biết và nắm được kiến thức về sóng thần nhằm phòng trách và ứng phó thích hợp (nếu xảy ra)
Biết được khả năng khai thác năng lượng tái tạo nhờ năng lượng sóng 
B3:  Báo cáo kết quả và thảo luận
Đại diện nhóm báo cáo kết quả 
	c. Sản phẩm cần đạt:

Bài tự làm và nội dung ghi vở của học sinh.



2.5. Tìm tòi mở rộng

Hoạt động 5: Giao nhiệm vụ về nhà
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Yêu cầu cần đạt

	a. Mục tiêu hoạt động: 

HS vận dụng kiến thức và kỹ năng đã có  về nhà làm tiếp bài tập trong tài liệu 
b. Gợi ý tổ chức hoạt động:

B1:  Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Nhấn mạnh kiến thức trọng tâm

Yêu cầu HS về nhà:
- Đọc phần ghi nhớ trong SGK.
- Làm tiếp bài tập trong tài liệu
- Tìm hiểu bài học số 8
B4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

Đánh giá, nhận xét mức độ xây dựng bài học của HS.


	B2: Thực hiện nhiệm vụ học tập:

Thảo luận nhóm ở nhà, nhóm trưởng thu thập thông tin của cá nhân trong nhóm

B3:  Báo cáo kết quả và thảo luận:

- Báo cáo kết quả vào tiết sau

Ghi nhận kiến thức (làm việc theo yêu cầu GV)
- HS đọc phần ghi nhớ trong SGK.

Tiếp thu ý kiến.
	c. Sản phẩm cần đạt:

Bài tự làm và nội dung ghi vở của học sinh.



IV. PHẦN PHỤ LỤC

1. Phiếu học tập (trích từ Tài liệu đã phát cho học sinh)
Câu 1: Sóng cơ học là 

A. quá trình lan truyền trong không gian của các phần tử vật chất.
B. quá trình lan truyền của dao động theo thời gian.
C. những dao động cơ học lan truyền trong môi trường vật chất theo thời gian.
D. sự lan truyền của biên độ theo thời gian trong môi trường vật chất đàn hồi
Câu 2: Để phân loại sóng ngang hay sóng dọc người ta dựa vào

A. phương truyền sóng và tần số sóng       B. phương dao động và phương truyền sóng

C. tốc độ truyền sóng và bước sóng           D. phương truyền sóng và tốc độ truyền sóng

Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sóng cơ học?

A. Sóng ngang là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng.

B. Sóng lan truyền được trong chân không.

C. Sóng ngang là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.

D. Sóng dọc là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây về sóng là sai?

A. Sóng cơ là quá trình lan truyền dao động cơ trong một môi trường liên tục.
B. Sóng ngang là sóng có các phần tử dao động theo phương ngang.
C. Sóng dọc là sóng có các phần tử dao động theo phương trùng với phương truyền sóng.
D. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kì.
Câu 5: Một sóng cơ có tần số 
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Câu 6: Một sóng có chu kì 0,125s thì tần số của sóng này là

  A. 8Hz.  B. 4Hz.  C. 16Hz.  D. 10Hz.

Câu 7: Một sóng truyền trong một môi trường với vận tốc 110 m/s và có bước sóng 0,25 m. Tần số của sóng đó là

  A. 50 Hz  B. 220 Hz     C. 440 Hz  D. 27,5 Hz

Câu 8: Một sóng cơ có tần số 200 Hz lan truyền trong môi trường nước với vận tốc 1500 m/s. Bước sóng của sóng này trong môi trường nước là

  A. 3,0 km.  B. 75,0 m.  C. 30,5 m.  D. 7,5 m
2. Bài tập về nhà
Câu 12: Một sóng ngang có phương trình sóng là 
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. Trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Xác định biên độ, chu kỳ, tần số, bước sóng, vận tốc sóng. ĐS: A = 8 mm; T = 0,1 s; f = 10Hz; λ = 50 cm, v = 500 cm/s

Câu 13: Một sóng cơ có tần số f = 100 Hz, biên độ A = 4 cm và không đổi. Biết khoảng cách giữa 7 đỉnh (gợn) sóng liên tiếp là 3 cm. 

a) Tính vận tốc sóng. ĐS: 6λ = 3 cm, λ =0,5 cm; v = λf = 50 cm/s; 
b) Viết phương trình dao dộng tại nguồn và phương trình sóng tại M, biết OM = 5 cm, pha ban đầu bằng không.

ĐS: uO = 4cos200πt (cm); 
[image: image14.wmf](
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Câu 14: Một sóng ngang truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài với tốc độ 20 cm/s, tần số dao động f = 10Hz. 

a) Tính khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động:

- cùng pha

- ngược pha. 

- vuông pha

- lệch pha nhau (/3

b) Hai điểm trên phương truyền sóng cách nhau 2,5 cm sẽ dao dộng với góc lệch pha bao nhiêu? 
3. Nội dung tích hợp
Tích hợp: khả năng tận dụng năng lượng của sóng để khai thác năng lượng tái tạo góp phần bảo vệ môi trường..
V. RÚT KINH NGHIỆM
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